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Hà Nội, ngày  29  tháng 6  năm  2020 

 
THÔNG BÁO 

 
VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HẾT HỌC PHẦN TIẾNG ANH CƠ BẢN  

VÀ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ 

 
Trung tâm Khảo thí - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông 

báo sẽ tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra sau đại học vào ngày 25/07/2020. 

+ Học viên đăng ký dự thi lần 1 (Danh sách kèm theo) nộp hồ sơ tại Phòng Sau đại 

học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Phòng 406, nhà T1) từ ngày 29/06/2020 đến hết 

ngày 06/07/2020. Hồ sơ dự thi gồm: 

1. Phiếu đăng kí có dán ảnh 4x6 (học viên nhận phiếu tại Phòng Sau đại học hoặc tải 

trên trang web của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  http://hus.vnu.edu.vn ) 

2. Photo công chứng chứng minh nhân dân/ hoặc thẻ căn cước/ hoặc hộ chiếu 

3. Photo thẻ học viên (còn hạn).  

4. 02 Ảnh 4x6 để trong túi đựng ảnh hoặc phong bì. 

+ Học viên đăng ký thi lại lần 2 liên hệ với Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại 

ngữ - ĐHQGHN để đăng ký dự thi. Lệ phí thi 900.000đ. 

+ Thí sinh tự do liên hệ Trung tâm Khảo thí - Trường Đại học Ngoại ngữ - 

ĐHQGHN để đăng ký dự thi. Lệ phí thi 1.800.000đ. 

- Số báo danh, thời gian và địa điểm thi sẽ được Trường Đại học Ngoại ngữ - 

ĐHQGHN công bố trên trang https://vstep.vnu.edu.vn trước ngày thi 05 ngày. 

Đề nghị Ban lãnh đạo các Khoa thông báo tới các học viên biết để thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 
  - Các Khoa, 
 - Lưu VT, SĐH, L10 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

PGS. TSKH. Vũ Hoàng Linh 
 

 

 



DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN 

 (Kèm Thông báo số  1844 /TB-ĐHKHTN ngày 29 tháng 06 năm 2020) 

 

TT Họ và tên học viên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Chuyên ngành 

1 Lê Thị Thùy Dương 15/04/1995 Khoa học dữ liệu 

2 Lục Văn Báo 16/09/1992 Khoa học dữ liệu 

3 Tô Mạnh Hoàng 05/12/1992 Khoa học dữ liệu 

4 Phạm Thanh Hùng 15/12/1990 Khoa học dữ liệu 

5 Đoàn Trung Hiếu 14/05/1986 Khoa học dữ liệu 

6 Phạm Trung Hiếu  30/05/1993 Khoa học dữ liệu 

7 Nguyễn Duy Linh 19/08/1994 Khoa học dữ liệu 

8 Lục Văn Báo 16/09/1992 Khoa học dữ liệu 

9 Phùng Anh Tuấn 20/10/1989 Khoa học dữ liệu 

10 Nguyễn Đức Việt 18/12/1992 Khoa học dữ liệu 

11 Nguyễn Đức Trường 12/07/1994 Khoa học dữ liệu 

12 Lưu Trường Khánh 28/09/1984 Khoa học dữ liệu 

13 Nguyễn Bảo Việt 21/05/1990 Khoa học dữ liệu 

14 Phạm Trung Hiếu 30/05/1993 Khoa học dữ liệu 

15 Lê Đức Thọ 24/02/1996 Cơ học vật rắn 

16 Khiếu Thị Hương 19/01/1996 Phương pháp toán sơ cấp 

17 Vũ Thị Mơ 19/11/1996 Phương pháp toán sơ cấp 

18 Nguyễn Hữu Tư 22/01/1989 Toán ứng dụng 

19 Phạm Văn Phái 08/01/1991 Đại số và lí thuyết số 

20 Nguyễn Tiến Mạnh 17/03/1980 Vật lý nguyên tử 

21 Bùi Thị Ngọc Mai 27/09/1995 Vật lý vô tuyến và điện tử 

22 Tạ Quang Hân 23/08/1982 Vật lý địa cầu 

23 Vũ Văn Trình 05/08/1994 Vật lý địa cầu 

24 Nguyễn Bá Ngà 26/12/1992 Hóa vô cơ 

25 Nguyễn Bình Dương 02/11/1992 Hóa vô cơ 

26 Lưu Xuân Hiếu 15/08/1985 Hóa phân tích 

27 Nguyễn Quỳnh Loan 09/11/1984 Hóa phân tích 

28 Đinh Thị Dịu 20/04/1986 Hóa phân tích 

29 Tô Thị Phương 05/08/1996 Hóa phân tích 

30 Phạm Thúy Nga 11/01/1996 Hóa phân tích 



31 Nguyễn Thị Nữ 02/08/1994 Hóa phân tích 

32 Bùi Thị Thúy 12/01/1989 Hóa phân tích 

33 Vũ Ngọc Tú 02/11/1986 Hóa phân tích 

34 Trần Ngọc Huyền 14/08/1996 Hóa hữu cơ 

35 Đặng Thị Liễu 10/02/1994 Hóa hữu cơ 

36 Hà Minh Tuấn 10/03/1997 Hóa hữu cơ 

37 Trần Thị Thu Hồng 19/11/1995 Hóa hữu cơ 

38 Đỗ Thảo Thuyến 02/06/1997 Hóa hữu cơ 

39 Nguyễn Thị Thu Hằng 25/01/1989 Hóa môi trường 

40 Lại Thị Bích Huệ 05/09/1991 Hóa môi trường 

41 Phùng Thị Ngọc 15/11/1995 Kỹ thuật hóa học 

42 Phạm Thị Thúy An 01/5/1991 Công nghệ sinh học 

43 Đỗ Thị Kim Trang 12/6/1989 Công nghệ sinh học 

44 Trần Thị Ngọc Diệp 10/6/1997 Công nghệ sinh học 

45 Nguyễn Thị Thúy Hằng 13/02/1987 Công nghệ sinh học 

46 Nguyễn Phúc Lộc 12/5/1983 Công nghệ sinh học 

47 Quách Hồng Thái 06/5/1996 Công nghệ sinh học 

48 Bùi Thị Trang 23/01/1996 Công nghệ sinh học 

49 Trần Thị Bảo Ngọc 29/10/1996 Sinh học thực nghiệm 

50 Phạm Diệu Thuần 16/08/1987 Sinh học thực nghiệm 

51 Trần Mai Hoa 22/12/1988 Vi sinh vật học 

52 Lê Đức Anh 04/7/1996 Vi sinh vật học 

53 Lê Thị Hồng 04/6/1986 Vi sinh vật học 

54 Lê Thị Nguyệt 04/5/1983 Vi sinh vật học 

55 Trần Thị Hằng 02/8/1993 Di truyền học 

56 Nguyễn Thị Tân 28/02/1984 Thủy sinh vật học 

57 Nguyễn Tài Tú 26/01/1990 Thủy sinh vật học 

58 Ngô Thu Hảo 14/02/1996 Thực vật học 

59 Nguyễn Văn Hiến 15/09/1995 Sinh thái học 

60 Nguyễn Thu Lan 11/11/1991 Thủy văn học 

61 Nguyễn Anh Nam 23/6/1995 Thủy văn học 

62 Hoàng Thanh Huyền 13/12/1994 Thủy văn học 

63 Phạm Khánh Ngọc 2/4/1989 Hải dương học 

64 Phùng Thị Mỹ Linh 16/5/1995 Khí tượng học 

65 Trần Thị Tuyết Mai 12/7/1995 Khí tượng học 



66 Phương Tâm Thảo Ly 02/11/1995 Khoa học môi trường 

67 Nguyễn Thị Thu 17/10/1981 Khoa học môi trường 

68 Bùi Văn Hải 02/08/1995 Khoa học môi trường 

69 Vũ Thanh Hằng 30/8/1995 Khoa học môi trường 

70 Nguyễn Ngọc Duy 29/05/1995 Khoa học môi trường 

71 Lê Thị Thảo 27/01/1996 Môi trường và phát triển bền vững 

72 Nguyễn Thị Minh Tâm 10/01/1984 Môi trường và phát triển bền vững 

73 Trần Quốc Hùng 29/01/1984 Môi trường và phát triển bền vững 

74 Doãn Đức Duy 1/12/1994 Kỹ thuật môi trường 

75 Cao Thế Quân 26/011/1993 Kỹ thuật môi trường 

76 Trần Văn Kiêm 09/08/1984 Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý 

77 Nguyễn Ngọc Tuấn 29/11/1991 Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý 

78 Phạm Thị Lam 26/08/1990 Quản lý tài nguyên và môi trường 

79 Nguyễn Bá Biên 09/01/1984 Quản lý đất đai 

Danh sách gồm: 79 học viên. 

 

 

 

 


